
BÀI 13. 

THỰC HÀNH NGÔN NGỮ KÍ HIỆU

CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG



Mục tiêu bài học

Mục tiêu 1.

Biết làm các kí hiệu về giao thông như: 

các phương tiện giao thông, đèn giao 

thông...

Mục tiêu 2

Mục tiêu 3

Có kỹ năng làm đúng các kí 

hiệu theo 5 thành tố 

Có khả năng giao tiếp một số câu cơ 

bản liên quan đến giao thông



Giao thông Giao thông đường bộ



Giao thông đường sắt Giao thông đường thủy



Giao thông đường không Xe thồ



Tàu thủy Thuyền buồm



Máy bay Xe buýt



Đi bộ Xe đạp



Xe máy Mũ bảo hiểm



Trạm xe buýt Xe tải



Xe cảnh sát Xe cứu hỏa



Xe cứu thương Ô tô



Tàu hỏa Thuyền



Xích lô Ngã tư



Đèn xanh Đèn đỏ



Đèn vàng Vé xe



Nhanh Chậm



Đắt Rẻ



Thực hành một số mẫu câu

Ngôn ngữ nói Ngôn ngữ kí hiệu

Mẫu 1. Bạn đi học bằng phương tiện gì?

Tôi đi học bằng xe buýt

Mẫu 2. Bạn thích đi bằng phương tiện gì?

Tôi thích đi bằng máy bay

Bạn/ đi học/ bằng/ gì?

Tôi/ xe buýt.

Bạn/ đi/ bằng/ thích/ gì?

Tôi/ máy bay/ thích.



Bài tập thực hành

Thực hành làm kí hiệu một số câu sau:

1. Bạn đi học bằng phương tiện gì?

2. Tôi về quê bằng ô tô.

3. Bạn thích đi bằng phương tiện gì?

4. Tôi thích đi bằng tàu hỏa.


